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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân
 tỉnh Quy định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: loai_1_name_name]- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
- Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật.
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 
- Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025; 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 đã được sửa đổi một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15; 
- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
2. Cơ sở thực tiễn 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai (trước hợp nhất) ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh Gia Lai (trước hợp nhất) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là Quyết định số 60, Quyết định số 57 và Quyết định số 29).
Việc ban hành các quy định nêu trên bảo đảm thẩm quyền được Trung ương giao theo Luật Đất đai và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân có đất thu hồi, giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại trong nhân dân. Qua đó được người dân và doanh nghiệp ủng hộ việc Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, anh ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; theo đó, đối với nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND huyện (trước sắp xếp) như: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất...được phân cấp cho UBND xã thực hiện; bên cạnh đó, thẩm quyền UBND tỉnh quyết định hỗ trợ khác đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ thể được phân quyền cho UBND cấp xã thực hiện.
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội quyết định sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành tên mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai (mới) gồm có 135 xã, phường mới; UBND tỉnh Gia Lai (mới) đã chính thức đi vào hoạt động và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) kể từ ngày 01/7/2025.
Qua rà soát Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi tại các Quyết định số 60, Quyết định số 57 và Quyết định số 29 của UBND tỉnh có quy định trách nhiệm, thẩm quyền của UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định và đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước hợp nhất) có sự không thống nhất đối với một số quy định cụ thể về mức bồi thường một số cây trồng: sắn, mía, dừa,...dễ dẫn đến sự so bì giữa các xã, phường, giữa các đối tượng sử dụng đất, nhất là trong giai đoạn tỉnh Gia Lai (mới) đang triển khai các dự án trọng điểm như Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, từ đó gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Để chủ động khắc phục bất cập nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, tình hình thực tế tại địa phương; báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho thấy việc đề xuất dự thảo Quyết định quy định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) là cần thiết, phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Mục đích của việc ban hành Quyết định là nhằm thống nhất ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) sau sáp nhập để đảm bảo quy định tại Điều 54 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2025.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Việc xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
- Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 
- Kế thừa đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi tại Quyết định số 60, Quyết định số 57 và Quyết định số 29 của UBND tỉnh theo hướng bảo đảm quyền lợi cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Chủ trương của tỉnh
Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh về việc áp dụng và bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Theo đó, đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi tiếp tục áp dụng trong phạm vi địa bàn tỉnh Gia Lai cũ theo Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 và Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 04/4/2025; áp dụng trong phạm vi địa bàn tỉnh Bình Định cũ theo Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024. Tuy nhiên, để tạo sự thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế sau khi sáp nhập, việc xây dựng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới là cần thiết.
2. Các bước tổ chức thực hiện
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh gia Lai và có Văn bản số …../SNNMT-KHTC ngày …….. gửi các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường. Kết quả có ….. đơn vị tham gia ý kiến góp ý; trong đó: ….đơn vị thống nhất dự thảo, ……đơn vị có ý kiến góp ý với nội dung dự thảo. (Kèm theo Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).
Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của các sở ngành và UBND các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai và có Văn bản số …./SNNMT-KHTC ngày ….. gửi Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (kèm theo hồ sơ).
Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục 
a) Quyết định có 06 Điều: 
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_3]Điều 2. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất
Điều 3. Đơn giá bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất
	Điều 4. Hướng dẫn một số vấn đề trong công tác bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản
Điều 5. Xử lý chuyển tiếp
Điều 6. Tổ chức thực hiện 
Điều 7. Điều khoản thi hành
b) Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm 6 phụ lục; cụ thể:
1. Phụ lục số I. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây hàng năm.
2. Phụ lục số II. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với hoa, cây cảnh.
2. Phụ lục số III. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây lâu năm.
4. Phụ lục số IV. Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi.
[bookmark: _GoBack]5. Phụ lục số V. Định mức năng suất thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt.
6. Phụ lục VI. Hướng dẫn một số vấn đề trong công tác bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
1. Dự kiến nguồn lực, kinh phí thực hiện
- Nguồn lực: Sau khi Quyết định ban hành và có hiệu lực, cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ sở hữu cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện Quyết định này.
- Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành quyết định
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảo đảm kịp thời, thống nhất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
(Hồ sơ gửi kèm gồm: (1) Dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định, (2) Dự thảo Quyết định; (3) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức).
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